	Trường TH Lam Sơn 
Họ và tên:.............................

Lớp: 5...
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 1

Môn: Toán lớp 5

NĂM HỌC 2019 - 2020
Ngày kiểm tra 11 tháng 11 năm 2019

	Điểm:
 
	Nhận xét:



Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Cho số 215, 0080 giá trị của chữ số 8 là:

          A. 
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Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống. 
a) 9kg 54 g = ………… kg               b) 6hm2 15m2 = ……………..dam2 

            8 ha 15m2 =……......…ha                      0,015 tấn = ……........kg
Câu 3 : Viết kết quả vào chỗ chấm cho phù hợp.
Một mảnh ruộng có diện tích là 6,05 km2. Hỏi mảnh ruộng đó rộng bao nhiêu mét vuông?
Trả lời : ..................................................................
Câu 4:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

	a) 7ha  = 700 m2
b) 2giờ 30 phút = 2,3giờ
	c) 6cm2 5mm2 = 6
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cm2
d) 9 kg 60g = 9600g


Câu 5: Phân số:  
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 được chuyển thành số thập phân nào dưới đây:

          A. 38,05                   B. 3,85            C. 38,5                               D. 3,850

Câu 6 : Tháng trước mua 10 kg gạo hết 120 000 đồng. Tháng này giá bán mỗi kg gạo đã tăng 3000 đồng. Hỏi với 120 000 đồng tháng này có thể mua được bao nhiêu kg gạo như thế?

Trả lời : Có thể mua được : .......... kg gạo

Câu 7:  Tìm x:  
	a) x +
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=


..................................................................

.................................................................

....................................................................

...................................................................

..................................................................
	b) x -
[image: image8.wmf]12

37

=


..................................................................

.................................................................

....................................................................

...................................................................

....................................................................


Câu 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ với chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Hỏi diện tích mảnh vườn đó trên thực tế là bao nhiêu mét vuông. Biết tỉ lệ bản đồ 1 : 1000.
.……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………….....................................
..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………….....................................
..……………………………………………………………………..………………………………………………………………..................
..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..……………………………......................................
..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Câu 9 :  Một vòi nước chảy vào bể sau ba giờ thì đầy. Giờ thứ nhất chảy được 
[image: image9.wmf]1

3

 bể, giờ thứ hai chảy được 
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 bể. Hỏi giờ thứ ba chảy được bao nhiêu phần bể?
..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..……………………………......................................
..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..……………………………...................................
..…..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………................................
..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Câu 10:  Tìm số lớn biết hiệu của chúng là 972 tổng của chúng là một số có dạng 30xy chia hết cho 2, cho 5 và 9.

..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..……………………………......................................

..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..……………………………...................................

..…..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………................................

Giáo viên coi : ................................................ Giáo viên chấm: .........................................
Đáp án và biểu điểm kiểm tra giữa học kì I

Môn Toán lớp 5. Năm học 2019-2020
Trường TH Lam Sơn
Mỗi câu đúng được 1 điểm

	Câu 1.C
	Câu 3. 6050000 m2
	Câu 5. C

	Câu 2. Điền đúng vào chỗ chấm được 0,25 điểm. 
a) 9kg 54 g = 9,054 kg         b)6hm2 15m2 =  600, 15dam2 

   8 ha 15m2 =8, 0015ha                        0,015 tấn = 15 kg


	Câu 4. a) S; b) S; c) Đ; d) S
	Câu 6. 8


Câu 7.1 điểm    a)x +
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                                                          b) x -
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=


	X=1/2- 2/5
	0,25đ
	
	X=2/7+1/3
	0,125đ

	X=5/10-4/10
	
	
	X=6/21+7/21
	0,25đ

	X=1/10
	0,25đ
	
	X= 13/21
	0,125đ

	
	
	
	
	


Câu 8. 1 điểm
	Chiều dài mảnh vườn trên thực tế là: 9 x 1000 = 9000 (cm)
Đổi : 9000 cm = 90 m
	0,25 điểm

	Chiều rộng mảnh vườn trên thực tế là : 5 x 1000 = 5000 (cm)

Đổi : 5000 cm  =  50 m
	0,25 điểm

	Diện tích mảnh vườn thực tế là : 90 x 50 = 4500 (m2)
	0,25 điểm

	Đáp số : 4500 m2
	0,25 điểm


Câu 9. 1 điểm
	Hai giờ đầu vòi nước chảy được số phần bể là : 1/3 + 2/5 = 11/15 (bể)
	0,25 điểm

	Giờ thứ ba vòi nước chảy được số phần bể là: 1-11/15= 4/15 (bể)
	0,5 điểm

	Đáp số : 4/15 bể 
	0,25 điểm


Câu 10. 1 điểm 

 Tìm ra tổng 3060 : 0,5 điểm

Tìm đúng số đó  2016 được 0,5 điểm
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